
PHỤ LỤC III
MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HẰNG THÁNG ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH LOẠI B
(Kèm theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ)

Đơn vị tính: đồng

STT Tỷ lệ tổn thương
cơ thể

Mức hưởng trợ
cấp

STT Tỷ lệ tổn thương
cơ thể

Mức hưởng trợ
cấp

1 21% 904.000 21 41% 1.756.000

2 22% 947.000 22 42% 1.799.000

3 23% 987.000 23 43% 1.842.000

4 24% 1.032.000 24 44% 1.883.000

5 25% 1.076.000 25 45% 1.924.000

6 26% 1.117.000 26 46% 1.968.000

7 27% 1.159.000 27 47% 2.006.000

8 28% 1.200.000 28 48% 2.050.000

9 29% 1.245.000 29 49% 2.092.000

10 30% 1.287.000 30 50% 2.135.000

11 31% 1.328.000 31 51% 2.179.000

12 32% 1.372.000 32 52% 2.218.000

13 33% 1.415.000 33 53% 2.263.000

14 34% 1.459.000 34 54% 2.306.000

15 35% 1.501.000 35 55% 2.389.000

16 36% 1.541.000 36 56% 2.431.000

17 37% 1.584.000 37 57% 2.477.000

18 38% 1.628.000 38 58% 2.519.000

19 39% 1.671.000 39 59% 2.560.000

20 40% 1.712.000 40 60% 2.602.000

41 61% 2.646.000 61 81% 3.497.000



42 62% 2.688.000 62 82% 3.541.000

43 63% 2.732.000 63 83% 3.581.000

44 64% 2.772.000 64 84% 3.625.000

45 65% 2.816.000 65 85% 3.671.000

46 66% 2.860.000 66 86% 3.710.000

47 67% 2.902.000 67 87% 3.754.000

48 68% 2.942.000 68 88% 3.795.000

49 69% 2.984.000 69 89% 3.840.000

50 70% 3.028.000 70 90% 3.880.000

51 71% 3.073.000 71 91% 3.923.000

52 72% 3.114.000 72 92% 3.966.000

53 73% 3.157.000 73 93% 4.009.000

54 74% 3.199.000 74 94% 4.053.000

55 75% 3.244.000 75 95% 4.094.000

56 76% 3.285.000 76 96% 4.137.000

57 77% 3.326.000 77 97% 4.178.000

58 78% 3.367.000 78 98% 4.220.000

59 79% 3.412.000 79 99% 4.264.000

60 80% 3.457.000 80 100% 4.308.000


